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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
 		 Tiếng Việt: Máy khai thác.
 		 Tiếng Anh: Machines for mining.
Mã số học phần:  7090522
Số tín chỉ học phần: 3(3-0-6), học trong 16 tuần.
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 44;		 Bài tập: 0;	 	Thực hành: 1; 
       Thực tập: 0;		 Đồ án: 0;		Tự học: 90.
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Đoàn Văn Giáp	0905-02
2. ThS. Phạm Văn Tiến	0905-08
3. ThS. Trần Bá Trung	0905-09
2.2. Bộ môn: Máy Và Thiết Bị Công Nghiệp.
2.3. Khoa: Cơ Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết:
3.2. [bookmark: _GoBack]Môn học học trước: Nguyên lý máy (7090431)
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1 Nắm được nguyên lý phá vỡ đất đá và phạm vi ứng dụng của các loại máy khoan; các dạng cơ cấu sinh lực khoan  và các phương pháp làm sạch lỗ khoan.
4.1.2 Nắm được các loại máy khoan xoay: máy khoan xoay cầm tay, máy khoan cột, máy khoan xuyên vỉa và máy khoan xoay lộ thiên; bộ dụng cụ dùng cho máy khoan xoay; phương pháp tính toán máy khoan xoay.
4.1.3 Nắm được về các loại búa khoan khí nén, kết cấu và hoạt động của búa khoan khí nén; bôi trơn búa khoan; làm sạch lỗ khoan; phương pháp tính toán búa khoan.
4.1.4 Hiểu được kết cấu hoạt động và phạm vi ứng dụng của máy khoan xoay đập.
4.1.5 Hiểu được kết cấu hoạt động và phạm vi ứng dụng của máy khoan đập xoay.
4.1.6 Nắm được kết cấu hoạt động của máy khoan xoay cầu; các bộ phận chính của máy; bộ dụng cụ khoan; phương pháp tính toán máy khoan xoay cầu.
4.1.7 Nắm được công dụng, cách phân loại, kết cấu và hoạt động của các loại máy xúc một gầu lộ thiên. 
4.1.8 Hiểu được các cụm bộ phận chính của máy và phương pháp tính toán máy xúc một gầu lộ thiên.
4.1.9 Hiểu được kết cấu hoạt động và đặc điểm của các loại máy xúc nhiều gầu lộ thiên, tính toán máy xúc nhiều gầu lộ thiên.
4.1.10 Nắm được kết cấu hoạt động và phương pháp tính toán của các máy xúc ngầm hoạt động theo chu kỳ.
4.1.11 Nắm được kết cấu hoạt động và phương pháp tính toán của các máy xúc ngầm hoạt động liên tục.
4.1.12 Nắm được kết cấu hoạt động, phạm vi ứng dụng và phương pháp tính toán của các loại máy xúc tải.
4.1.13 Nắm được kết cấu hoạt động, phạm vi ứng dụng và phương pháp tính toán của các loại máy gạt (máy ủi).
4.1.14 Nắm được các phương pháp cơ giới hóa khai thác ngầm.
4.1.15 Nắm được kết cấu hoạt động và đặc điểm của các bộ phận chính của máy khấu than.
4.1.16 Nắm được phương pháp tính toán máy khấu than.
4.1.17 Nắm được kết cấu, đặc điểm, phạm vi sử dụng của các loại cột chống đơn.
4.1.18 Nắm được kết cấu, đặc điểm, phạm vi sử dụng của các loại giàn chống tự di chuyển.
4.1.19 Nắm được kết cấu, hoạt động, đặc điểm, phạm vi sử dụng của các loại máy liên hợp đào lò;     Các bộ phận chính của máy. Hiểu được phương pháp tính toán máy liên hợp đào lò.
4.1.20 Nắm được các phương pháp đào lò, các loại máy trong tổ thiết bị đào lò. 
4.2. Kỹ năng.
4.2.1.  Nắm được đặc điểm và phạm vi sử dụng của máy.
4.2.2.  Biết cách tham khảo và tra cứu các tài liệu kiên quan đến các loại máy.
4.2.3.  Biết cách tính toán các thông số kỹ thuật của máy, biết cách lựa chọn loại máy phù hợp với điều kiện cụ thể của thực tế sản xuất.
5. Tóm tắt nội dung học phần
 	Giới thiệu những kiến thức cơ bản về cấu tạo và hoạt động của các loại máy; Tính toán các thông số, các cụm bộ phận và toàn bộ máy của các loại máy dùng trong khai thác mỏ như: Máy khoan xoay; Máy khoan đập; Máy khoan đập xoay và máy khoan xoay đập; Máy khoan xoay cầu; Máy xúc một gầu lộ thiên; Máy xúc nhiều gầu; Máy xúc ngầm; Máy xúc tải và máy gạt; Các phương pháp cơ giới hóa khai thác ngầm; Máy khấu than; Thiết bị chống và điều khiển đất đá vách; Máy và tổ thiết bị đào lò. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Phần 1
	MÁY KHOAN
	18
	

	Chương 1
	KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÁY KHOAN
	6
	

	1.1
	Công dụng và phân loại
	
	4.1.1

	1.1.1
	Công dụng
	
	4.1.1

	1.1.2
	Phân loại
	
	4.1.1

	1.2.
	Các phương pháp khoan đất đá
	
	4.1.1

	1.2.1
	Khoan xoay
	
	4.1.1

	1.2.2
	Khoan đập
	
	4.1.1

	1.2.3
	Khoan xoay đập
	
	4.1.1

	1.2.4
	Khoan đập xoay
	
	4.1.1

	1.2.5
	Khoan xoay cầu
	
	4.1.1

	1.2.6
	Khoan nhiệt
	
	4.1.1

	1.3
	Máy khoan và các cơ cấu sinh lực khoan
	
	4.1.1

	1.3.1
	Cơ cấu đập
	
	4.1.1

	1.3.2
	Cơ cấu quay
	
	4.1.1

	1.3.3
	Cơ cấu đẩy
	
	4.1.1

	1.4.
	Các phương pháp làm sạch lỗ khoan
	
	4.1.1

	1.4.1
	Làm sạch lỗ khoan bằng ống lấy bùn khoan.
	
	4.1.1

	1.4.2
	Làm sạch lỗ khoan bằng cánh xoắn của choòng khoan.
	
	4.1.1

	1.4.3
	Làm sạch lỗ khoan bằng nước.
	
	4.1.1

	1.4.4
	Làm sạch lỗ khoan bằng phương pháp thổi.
	
	4.1.1

	1.4.5
	Làm sạch lỗ khoan bằng phương pháp hút.
	
	4.1.1

	Chương 2
	MÁY KHOAN XOAY 
	4
	

	2.1.
	Công dụng và phân loại
	
	4.1.2

	2.1.1
	Công dụng
	
	4.1.2

	2.1.2
	Phân loại
	
	4.1.2

	2.2.
	Máy khoan xoay cầm tay
	
	4.1.2; 4.2.1; 4.2.2

	2.2.1
	Khái niệm
	
	4.1.2

	2.2.2
	Kết cấu và hoạt động
	
	4.1.2

	2.2.3
	Một số loại máy khoan xoay cầm tay
	
	4.1.2

	2.3.
	Máy khoan cột.
	
	4.1.2; 4.2.1; 4.2.2

	2.3.1
	Khái niệm
	
	4.1.2

	2.3.2
	Kết cấu và hoạt động
	
	4.1.2

	2.3.3
	Một số loại máy khoan cột
	
	4.1.2

	2.4.
	Máy khoan xuyên vỉa.
	
	4.1.2; 4.2.2

	2.4.1
	Khái niệm
	
	4.1.2

	2.4.2
	Kết cấu và hoạt động.
	
	4.1.2

	2.4.3
	Một số loại máy khoan xuyên vỉa
	
	4.1.2

	2.5.
	Máy khoan xoay lộ thiên
	
	4.1.2; 4.2.1; 4.2.2

	2.5.1
	Khái niệm
	
	4.1.2

	2.5.2
	Kết cấu và hoạt động
	
	4.1.2

	2.5.3
	Một số loại máy khoan xoay lộ thiên
	
	4.1.2

	2.6.
	Dụng cụ khoan
	
	4.1.2

	2.6.1
	Mũi khoan.
	
	4.1.2

	2.6.2
	Choòng khoan.
	
	4.1.2

	2.7
	Lý thuyết khoan xoay
	
	4.1.2; 4.2.3

	Chương 3
	MÁY KHOAN ĐẬP 
	4
	

	3.1
	Công dụng và phân loại.
	
	4.1.3

	3.1.1
	Công dụng
	
	4.1.3

	3.1.2
	Phân loại
	
	4.1.3

	3.2
	Búa khoan  khí nén cầm tay
	
	4.1.3

	3.3
	Búa khoan cột
	
	4.1.3

	3.4
	Búa khoan ống lồng
	
	4.1.3

	3.5
	Nguyên lý kết cấu và hoạt động của búa khoan khí nén
	
	4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	3.6
	Bôi trơn búa khoan
	
	4.1.3

	3.7
	Làm sạch lỗ khoan
	
	4.1.3

	3.8
	Dụng cụ của búa khoan đập khí nén
	
	4.1.3

	3.9
	Một số loại búa khoan khí nén
	
	4.1.3

	3.10
	Búa chèn.
	
	4.1.3

	3.11.
	Máy khoan đập cáp.
	
	4.1.3

	3.12.
	Lý thuyết khoan đập
	
	4.1.3; 4.2.3

	Chương 4

	MÁY KHOAN XOAY  ĐẬP
VÀ MÁY KHOAN ĐẬP  XOAY 
	1,5
	

	4.1
	Máy khoan xoay  đập
	
	4.1.4; 4.2.1; 4.2.2

	4.1.1
	Khái niệm
	
	4.1.4

	4.1.2
	Kết cấu chung.
	
	4.1.4

	4.1.3
	Hoạt động
	
	4.1.4

	4.1.4
	Một số loại máy khoan xoay đập
	
	4.1.4

	4.2.
	Máy khoan đập – xoay
	
	4.1.5; 4.2.1; 4.2.2

	4.2.1
	Khái niệm.
	
	4.1.5

	4.2.2
	Kết cấu chung
	
	4.1.5

	4.2.3
	Hoạt động
	
	4.1.5

	4.2.4
	Một số loại máy khoan xoay đập
	
	4.1.5

	Chương 5
	MÁY KHOAN XOAY CẦU 
	1,5
	

	5.1.
	Công dụng và phân loại
	
	4.1.6

	5.1.1
	Công dụng
	
	4.1.6

	5.1.2
	Phân loại
	
	4.1.6

	5.2
	Máy khoan xoay cầu lộ thiên
	
	4.1.6; 4.2.2; 4.2.2

	5.2.1
	Sơ đồ kết cấu máy.
	
	4.1.6

	5.2.2
	Các bộ phận chính
	
	4.1.6

	5.2.3
	Dẫn động dụng cụ khoan
	
	4.1.6

	5.3.
	Máy khoan xoay cầu ngầm.
	
	4.1.6

	5.3.1
	Khái niệm
	
	4.1.6

	5.3.2
	Sơ đồ kết cấu
	
	4.1.6

	5.4 
	Một số máy khoan xoay cầu.
	
	

	5.5.
	Dụng cụ khoan
	
	4.1.6

	5.5.1
	5.4.1. Mũi khoan
	
	4.1.6

	5.5.2
	5.4.2. Choòng khoan
	
	4.1.6

	5.5.3
	5.4.3. Đầu nối
	
	4.1.6

	5.6
	Làm sạch lỗ khoan
	
	4.1.6

	5.7.
	Lý thuyết khoan xoay cầu.
	
	4.1.6; 4.2.3

	
	Thực hành máy khoan
	1
	4.1.2; 4.1.3; 4.1.4

	Phần 2
	MÁY XÚC, MÁY GẠT 
	15
	

	Chương 6
	MÁY XÚC MỘT GẦU LỘ THIÊN 
	6
	

	6.1.
	Công dụng và phân loại
	
	4.1.7

	6.1.1
	Công dụng
	
	4.1.7

	6.1.2
	Phân loại
	
	4.1.7

	6.2
	Kết cấu và nguyên lý làm việc của máy xúc một gầu
	
	4.1.7; 4.2.1; 4.2.2

	6.2.1
	Máy xúc gầu thuận.
	
	4.1.7

	6.2.2
	Máy xúc gầu ngược.
	
	4.1.7

	6.2.3
	Máy xúc gầu kéo.
	
	4.1.7

	6.2.4
	Máy xúc gầu ngoạm.
	
	4.1.7

	6.3.
	Các bộ phận chính của máy xúc cáp một gầu thuận.
	
	4.1.8

	6.3.1
	Bộ phận công tác.
	
	4.1.8

	6.3.2
	Cơ cấu nâng gầu.
	
	4.1.8

	6.3.3
	Cơ cấu đẩy tay gầu.
	
	4.1.8

	6.3.4
	Cơ cấu nâng cần.
	
	4.1.8

	6.3.5
	Bộ phận quay máy xúc
	
	4.1.8

	6.3.6
	Bộ phận di chuyển
	
	4.1.8

	6.4.
	Một số tính toán máy xúc. 
	
	4.1.8; 4.2.3

	6.4.1
	Năng suất máy xúc một gầu lộ thiên.
	
	4.1.8

	6.4.2
	Tính toán cơ cấu nâng gầu.
	
	4.1.8

	6.4.3
	Tính toán cơ cấu đẩy gầu.
	
	4.1.8

	6.4.4
	Tính toán cơ cấu quay
	
	4.1.8

	6.4.5
	Tính toán cơ cấu di chuyển
	
	4.1.8

	6.4.6
	Tính toán ổn định máy xúc.
	
	4.1.8

	Chương 7
	MÁY XÚC NHIỀU GẦU 
	3
	

	7.1.
	Công dụng và phân loại.
	
	4.1.9

	7.1.1
	7.1.1. Công dụng.
	
	4.1.9

	7.1.2
	7.1.2. Phân loại
	
	4.1.9

	7.2.
	Máy xúc nhiều gầu kiểu xích.
	
	4.1.9; 4.2.1; 4.2.2

	7.2.1
	7.2.1. Kết cấu chung.
	
	4.1.9

	7.2.2
	7.2.2. Nguyên lý làm việc
	
	4.1.9

	7.3
	Máy xúc nhiều gầu kiểu rô to.
	
	4.1.9; 4.2.1; 4.2.2

	7.3.1
	7.3.1. Kết cấu chung.
	
	4.1.9

	7.3.2
	7.3.2. Nguyên lý làm việc
	
	4.1.9

	7.4.
	Tính toán máy xúc nhiều gầu.
	
	4.1.9; 4.2.3

	Chương 8
	MÁY XÚC NGẦM 
	4
	

	8.1.
	Công dụng và phân loại.
	
	4.1.10

	8.1.1
	Công dụng.
	
	4.1.10

	8.1.2
	Phân loại máy xúc ngầm.
	
	4.1.10

	8.2.
	Máy xúc hoạt động theo chu kỳ.
	
	4.1.10; 4.2.1; 4.2.2

	8.2.1
	Máy xúc tay gầu lăn.
	
	4.1.10

	8.2.2
	Máy xúc tay gầu quay.
	
	4.1.10

	8.2.3
	Tính toán máy xúc hoạt động theo chu kỳ
	
	4.1.10; 4.2.3

	8.3.
	Máy xúc hoạt động liên tục.
	
	4.1.11

	8.3.1
	Máy xúc liên tục kiểu tay vơ.
	
	4.1.11

	8.3.2
	Máy xúc liên tục kiểu thanh gạt xích.
	
	4.1.11

	8.4.
	Năng suất máy xúc ngầm.
	
	4.1.11; 4.2.3

	8.4.1
	Năng suất máy xúc hoạt động theo chu kỳ
	
	4.1.11

	8.4.2
	Năng suất máy xúc hoạt động liên tục
	
	4.1.11

	Chương 9
	MÁY XÚC TẢI – MÁY GẠT 
	2
	

	9.1.
	Máy xúc tải.
	
	4.1.12

	9.1.1
	Công dụng và phân loại.
	
	4.1.12; 4.2.1; 4.2.2

	9.1.2
	Máy xúc tải lộ thiên.
	
	4.1.12

	9.1.3
	Máy xúc tải ngầm.
	
	4.1.12

	9.2.
	Máy gạt.
	
	4.1.13; 4.2.1; 4.2.2

	9.2.1
	Công dụng và phân loại.
	
	4.1.13

	9.2.2
	Kết cấu và hoạt động của máy gạt.
	
	4.1.13

	9.2.3
	Tính toán máy gạt.
	
	4.1.13; 4.2.3

	PHẦN 3
	MÁY KHAI THÁC NGẦM 
	12
	

	Chương 10
	CÔNG TÁC CƠ GIỚI HÓA KHAI THÁC NGẦM
	1
	

	10.1.
	Khái niệm chung.
	
	4.1.14

	10.2.
	Cơ giới hóa khai thác than trong lò chợ bằng máy đánh rạch.
	
	4.1.14

	10.3.
	Cơ giới hóa khai thác than trong lò chợ bằng máy liên hợp khấu rộng.
	
	4.1.14

	10.4.
	Cơ giới hóa khai thác than trong lò chợ bằng máy liên hợp khấu hẹp.
	
	4.1.14

	10.5.
	Cơ giới hóa khai thác than trong lò chợ bằng thiết bị bào.
	
	4.1.14

	10.6.
	Cơ giới hóa khai thác than trong lò chợ bằng tổ hợp thiết bị đồng bộ.
	
	4.1.14

	Chương 11
	MÁY KHAI THÁC THAN TRONG LÒ CHỢ
	4
	

	11.1.
	Khái niệm và phân loại.
	
	4.1.15

	11.1.1
	Khái niệm.
	
	4.1.15

	11.1.2
	Phân loại.
	
	4.1.15

	11.2.
	Các bộ phận chính của máy.
	
	4.1.15; 4.2.1; 4.2.2

	11.2.1
	Bộ phận công tác.
	
	4.1.15

	11.2.2
	Bộ phận chuyển than.
	
	4.1.15

	11.2.3
	Bộ phận di chuyển máy.
	
	4.1.15

	11.2.4
	Bộ phận dập bụi.
	
	4.1.15

	11.3
	Tính toán máy khấu liên hợp
	
	4.1.16; 4.2.3

	11.3.1
	Lực tác dụng lên răng cắt.
	
	4.1.16

	11.3.2
	Tính lực cản cắt
	
	4.1.16

	11.3.3
	Tính lực cản di chuyển
	
	4.1.16

	Chương 12
	THIẾT BỊ CHỐNG VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐẤT ĐÁ VÁCH TRONG LÒ CHỢ
	3
	

	12.1.
	Khái niệm và phân loại.
	
	4.1.17

	12.1.1
	Khái niệm.
	
	4.1.17

	12.1.2
	Phân loại:
	
	4.1.17

	12.2.
	Cột chống đơn.
	
	4.1.17; 4.2.1; 4.2.2

	12.2.1
	Khái niệm.
	
	4.1.17

	12.2.2
	Các loại cột chống đơn.
	
	4.1.17

	12.3
	Giàn chống thủy lực.
	
	4.1.18; 4.2.1; 4.2.2

	Chương 13
	MÁY VÀ TỔ THIẾT BỊ ĐÀO LÒ
	4
	

	13.1
	Khái niệm về công tác đào lò
	
	4.1.19

	13.1.1
	Đào lò bằng khoan nổ mìn
	
	4.1.19

	13.1.2
	Đào lò bằng máy liên hợp đào lò
	
	4.1.19

	13.2
	Máy liên hợp đào lò
	
	4.1.19; 4.2.1; 4.2.2

	13.2.1
	Công dụng và phân loại
	
	

	13.2.2
	Kết cấu máy liên hợp đào lò
	
	4.1.19

	13.2.3
	Một số loại máy liên hợp đào lò
	
	4.1.19

	13.2.4
	Tính toán máy liên hợp đào lò.
	
	4.2.3

	13.3
	Tổ thiết bị đào lò
	
	4.1.20

	13.3.1
	Khái niệm và phân loại 
	
	4.1.20

	13.3.2
	Tổ thiết bị đào lò bằng 
	
	4.1.20

	13.3.3
	Tổ thiết bị đào giếng nghiêng
	
	4.1.20

	13.3.4
	Tổ thiết bị đào giếng đứng
	
	4.1.20


 
7. Phương pháp giảng dạy 
Giảng dạy lý thuyết kết hợp với trình chiếu và mô phỏng trên máy tính. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
 Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
 Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
 Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
 Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
 Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
 Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra thường xuyên
	- Thi viết (30 phút)
	30%

	
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết (30 phút)
	

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (75 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
Giáo trình: 
[1]. Máy khai thác và thiết bị khai thác mỏ  Đoàn Văn Ký, Vũ Thế Sự, Nguyễn Phạm Thức  NXB Giao thông vận tải, 1997.
Tài liệu tham khảo:
[2]. Гopные мaшины и комплексы  Ю. И. Михайлов, Л. И. Kaтович  Mосква Heдра 1976
[3]. Sổ tay máy xây dựng  Vũ Thanh Bình, Nguyễn Văn Bang, Trương Biên, Nguyễn Đăng Điệm và nhiều người khác  Nhà xuất bản giao thông vận tải, năm 2000
[4]. Máy xúc thủy lực  Trần Xuân Hiển   NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2008.
[5]. Гopные мaшины для подземной добычи угля  П.A. Гоpбатов, Г.B. Петpушкин, Н.M. Лысенко, C.B. Павленко, B.B. Kосарев   Дoлнецк 2006.
 
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: Những khái niệm cơ bản về máy khoan.
1.1 Công dụng và phân loại
1.2 Các phương pháp khoan đất đá
	6

	0
	0

	
+ Đọc từ phần 1.1 đến phần 1.2 trong tài liệu [1]. 





	2
	Chương 1: Những khái niệm cơ bản về máy khoan (tiếp).
1.3 Máy khoan và các dạng cơ cấu sinh lực khoan.
1.4 Các phương pháp làm sạch lỗ khoan.

	6
	0
	0
	+ Đọc từ phần 1.3 đến phần 1.4 trong tài liệu [1]. 
+ Đọc từ phần 2.3 đến phần 3.11 trong tài liệu [1]. 
+ Đọc phần Глава 2, Глава 3 trang 21 đến trang 91 trong tài liệu [2]. 
+ Đọc phần 12.1 trang 579 đến trang 581 trong tài liệu [3].

	3
	Chương 2: Máy khoan xoay.
2.1 Công dụng và phân loại.
2.2 Máy khoan xoay cầm tay.
2.3 Máy khoan cột
2.4 Máy khoan xoay lộ thiên
2.5 Máy khoan xuyên vỉa
2.6 Dụng cụ khoan
	6
	0
	0
	
+ Đọc từ phần 2.1 đến phần 5.5 trong tài liệu [1].
+ Đọc phần Глава 4, Глава 5 trang 111 đến trang 139 trong tài liệu [2]. 


	4
	 Chương 2: Máy khoan xoay (tiếp).
2.7 Lý thuyết khoan xoay
Chương 3. Máy khoan đập
3.1. Công dụng và phân loại; 3.2. Búa khoan khí nén cầm tay; 3.3. Búa khoan cột; 3.4. Búa khoan ống lồng; 3.5. Nguyên lý kết cấu và hoạt động của búa khoan khí nén;
	6
	0
	0
	+ Đọc từ phần 3.12 đến phần 5.5 trong tài liệu [1].
+ Đọc từ phần 12.2 trang 581 đến trang 592 trong tài liệu [3].
+ Đọc phần Глава 4, Глава 5 trang 111 đến trang 139 trong tài liệu [2]. 
 

	5
	Chương 3. Máy khoan đập.
3.6 Bôi trơn búa khoan; 3.7 Làm sạch lỗ khoan; 3.8 Dụng cụ búa khoan đập; 3.9. Một số loại búa khoan khí nén; 3.10. Búa chèn; 3.11. Máy khoan đập cáp; 3.12. Lý thuyết khoan đập. 
Chương 4. Máy khoan đập xoay và máy khoan xoay đập.
4.1 Máy khoan xoay đập
	6
	0
	0
	
+ Đọc chương 3, chương 4 trong tài liệu [1].
+ Đọc từ phần 3.12 đến phần 5.5 trong tài liệu [1].
+ Đọc từ phần 12.3 trang 592 đến trang 646 trong tài liệu [3].
+ Đọc phần Глава 4, Глава 5 trang 111 đến trang 139 trong tài liệu [2]. 


	6
	Chương 4. Máy khoan đập xoay và máy khoan xoay đập.
4.2 Máy khoan đập xoay
Chương 5. Máy khoan xoay cầu

Thực hành máy khoan
	5
	0
	1
	+ Đọc chương 4, chương 5 trong tài liệu [1].
+ Đọc từ phần 12.3, 12.4, 12.5 trang 581 đến trang 669 trong tài liệu [3].
+ Đọc phần Глава 4, Глава 5 trang 111 đến trang 139 trong tài liệu [2]. 

	7
	Chương 6. Máy xúc một gầu lộ thiên
6.1 Công dụng và phân loại
6.2 Nguyên lý làm việc
6.3 Các bộ phận chính của máy xúc cáp 1 gầu thuận 
	6
	0
	0
	
+ Đọc chương 6 trong tài liệu [1].
+ Đọc từ phần 10.3 trang 426 đến trang 473 trong tài liệu [3].
+ Đọc từ trang 416 đến trang 537 trong tài liệu [5]. 



	8
	Chương 6. Máy xúc một gầu lộ thiên
6.4 Một số tính toán máy xúc một gầu

	6
	0
	0
	 + Đọc chương 6 trong tài liệu [1].
+ Đọc từ phần 10.3 trang 426 đến trang 473 trong tài liệu [3].

	9
	Chương 7: Máy xúc nhiều gầu.

	6
	0
	0
	+ Đọc chương 7 trong tài liệu [1].
+ Đọc phần 10.4 trang 474 đến trang 502 trong tài liệu [3].

	10
	Chương 8. Máy xúc ngầm
8.1 công dụng và phân loại
8.2 Máy xúc hoạt động theo chu kỳ.
	6
	0
	0
	+ Đọc chương 8 trong tài liệu [1].


	11
	Chương 8. Máy xúc ngầm
8.3 Máy xúc hoạt động liên tục
Chương 9. Máy xúc tải, máy gạt.
	6
	0
	0
	+ Đọc chương 8, chương 9 trong tài liệu [1].
+ Đọc phần 10.2.1 trang 364 đến trang 502 trong tài liệu [3].


	12
	Chương 10. Các phương pháp cơ giới hóa khai thác ngầm.
Chương 11. Máy khai thác than trong lò chợ
11.1 Công dụng và phân loại.
11.2 Kết cấu máy khấu than
	6
	0
	0
	+ Đọc chương 10, chương 11 trong tài liệu [1].
+ Đọc phần Глава 2 trang 319 đến trang 325, trang 344 đến trang 376 trong tài liệu [2].
+ Đọc từ trang 284 đến trang 339 trong tài liệu [5].

	13
	Chương 11 (tiếp)
11.3 Tính toán máy khấu than.
Chương 12. Thiết bị chống và điều khiển đất đá vách.
12.1 Khái niệm và phân loại
	6
	0
	0
	
+ Đọc từ phần 11.3 đến phần 12.1 trong tài liệu [1].
+ Đọc từ trang 416 đến trang 537 trong tài liệu [5]. 


	14
	Chương 12. Thiết bị chống và điều khiển đất đá vách (Tiếp)
12.2 Cột chống đơn
12.3 Giàn chống thủy lực tự hành
Chương 13. Máy và tổ thiết bị đào lò. 
13.1 Khái niệm về công tác đào lò.
	6
	0
	0
	
+ Đọc từ phần 12.2 đến phần 13.1 trong tài liệu [1].
+ Đọc phần Глава 1  trang 182 đến trang 210 trong tài liệu [2]. 


	15
	Chương 13. Máy và tổ thiết bị đào lò (Tiếp).

	6
	0
	0
	+ Đọc từ phần 13.2 trong tài liệu [1].
+ Đọc phần Глава 1  trang 182 đến trang 210 trong tài liệu [2]. 
+ Đọc phần Глава 3 trang 235 đến trang 256 trong tài liệu [2].

	16
	Ôn tập
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